
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Tầng 4, tòa nhà Sudico, đường Mễ Trì, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

30/10/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN XANH HÀ NỘI

0110877234

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
Chi tiết: 
- Bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia 
cầm và thủy sản
- Bán buôn hèm bia, men bia

4620(Chính)

2. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết: 
- Bán lẻ thức ăn cho gia súc, gia cầm và thủy sản.
- Bán lẻ hèm bia, men bia

4719

3. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
-Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại.
-Bán buôn các loại bùn thải không chứa thành phần nguy hại.
-Bán buôn phân bón, các loại chế phẩm sinh học phục vụ nông 
nghiệp
-Bán buôn hoá chất công nghiệp
-Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp)
-Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng 
trong nông nghiệp
- Bán buôn chuyên doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu

4669

4. Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản
Chi tiết: Sấy hèm bia

1080

5. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép
Chi tiết: Thu mua vải vụn các loại. Buôn bán thảm, đệm, chăn, 
rèm, màn, ga trải giường, gối và các hàng dệt khác

4641

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN XANH HÀ NỘI
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: HANOI GREEN DEVELOPMENT JOINT 
STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: XHN JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0977543307
Email: doankhacduan@gmail.com

Fax:
Website:
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19.800.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán: 1.980.000

6. Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4753

7. Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng 1104

8. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

9. Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu 1399

10. Sản xuất thảm, chăn, đệm 1393

11. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết:
- Vận tải hàng hóa bằng xe có động cơ loại khác;
- Vận tải hàng hóa bằng phương tiện đường bộ khác;

4933

12. Dịch vụ ăn uống khác 5629

13. Thu gom rác thải không độc hại 3811

14. Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại 3821

15. Bán buôn thực phẩm 4632

16. Bán buôn đồ uống 4633

17. Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia 1103

18. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan 4661

19. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa (loại trừ đấu giá hàng hóa)

4610

20. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển
Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng không kèm 
người điều khiển
Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác, không 
kèm người điều khiển chưa được phân vào đâu

7730

21. Cho thuê xe có động cơ 7710

22. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

23. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: 
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, 
xây dựng
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được 
phân vào đâu

4659

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 ĐẶNG THỊ 
HỒNG HẠNH

14 Ngõ 317 
Hoàng Hoa Thám, 
Phường Liễu 
Giai, Quận Ba 
Đình, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

330.000 3.300.000.000 16,667

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 330.000 3.300.000.000 16,667

0143030000
03

2 NGUYỄN 
DUY LINH

77/13/62 P.Đ.G, 
Phường Bình 
Hưng Hòa, Quận 
Bình Tân, Thành 
phố Hồ Chí Minh, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

330.000 3.300.000.000 16,667

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 330.000 3.300.000.000 16,667

0310850052
07
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3 ĐOÀN KHẮC 
DUÂN

R41822 KĐT 
Royal City, 72 
Nguyễn Trãi, 
Phường Thượng 
Đình, Quận 
Thanh Xuân, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Cổ phần 
phổ 
thông

330.000 3.300.000.000 16,667

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 330.000 3.300.000.000 16,667

0360800000
30

4 NGUYỄN 
XUÂN HÙNG

CH402-A5, làng 
QTTL Dịch 
Vọng, Phường 
Dịch Vọng, Quận 
Cầu Giấy, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Cổ phần 
phổ 
thông

330.000 3.300.000.000 16,667

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Tổng số 330.000 3.300.000.000 16,667

0010780062
71

5 THẨM 
HOÀNG 
TÙNG

Số nhà 406, tổ 2, 
Phường Phan 
Thiết, Thành phố 
Tuyên Quang, 
Tỉnh Tuyên 
Quang, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

330.000 3.300.000.000 16,667

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 330.000 3.300.000.000 16,667

0082050001
73
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6 ĐINH VĂN 
VÂN

Ấp Hưng, Xã 
Điềm Hy, Huyện 
Châu Thành, Tỉnh 
Tiền Giang, Việt 
Nam

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Cổ phần 
phổ 
thông

330.000 3.300.000.000 16,667

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 330.000 3.300.000.000 16,667

0820750154
98

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       036080000030
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Tổ 27, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: R41822 KĐT Royal City, 72 Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Quận 
Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   ĐOÀN KHẮC DUÂN Nam

28/07/1980 Kinh Việt Nam

13/06/2022 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Tổng giám đốcChức danh:
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